
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp  HS 

1 Phường Vĩnh Hòa Hoàng(090537468) Cao đẳng Du lịch Nha Trang 2 34 2 56 2 48 6       138 Sáng 26/11/2021

2 Phường Vĩnh Thọ Hòa(0908260880) Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa 10 413 10 404 6 197 26    1,014 26/11/2021

3 Phường Phương Sài Điệp(0914016855) KTTH tỉnh Khánh Hòa 3 99 2 65 5       164 26/11/2021

4 Phường Vạn Thạnh Thành(0948742177) GDTX-HN Nha Trang 2 47 2 46 2 38 6       131 26/11/2021

5 Xã Phước Đồng Liên (0352941573) Trường cao đẳng nghề 1738 26/11/2021

   3,185 CỘNG

Đơn vị 

Phụ lục I

LỊCH TIÊM VẮC XIN CÁC TRƢỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC, CAO ĐẲNG NGHỀ

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-TTYT ngày 25/11/2021 của Trung tâm Y tế Nha Trang)

TT Trƣờng
Khối 10 Khối 11 Khối 12 Toàn trƣờng

Ngày tiêmSĐT trƣởng TYT



Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS

1 Xã Vĩnh Thái Chi(0936735745) Cao Bá Quát 4 160 4 159 4 135 12 454 27/11/2021

2 Xã Vĩnh Ngọc Anh(0355723332) Cao Thắng 5 188 4 157 4 139 13 484 27/11/2021

3 Xã Vĩnh Thạnh Loan (0935060782) Lương Thế Vinh 8 316 7 272 6 253 21 841 27/11/2021

4 Xã Vĩnh Phương Châu(01695409499) Nguyễn Công Trứ 5 204 4 171 5 179 14 554 26/11/2021

5 Xã Vĩnh Trung Diễm(0977675552) Nguyễn Đình Chiểu 3 131 3 115 3 114 9 360 27/11/2021

6 Phường Vĩnh Hòa Hoàng(090537468) Lý Thái Tổ 8 354 9 371 8 335 25 1,060 26,27/11/2021

7 Phường Vĩnh Thọ Hòa(0908260880) Lý Thường Kiệt 4 172 4 152 4 161 12 485 27/11/2021

8 Phường Vĩnh Hải Hiền(0973614659) Mai Xuân Thưởng 11 489 11 473 10 408 32 1,370 28/11/2021

9 Xã Vĩnh Hải Hiền(0973614659) Phổ thông Hermann 2 59 2 57 2 77 6 193 27/11/2021

10 Phường Vĩnh Phước Sương (0905838317) Nguyễn Khuyến 7 279 6 271 6 238 19 788 26,27/11/2021

11 Xã Vĩnh Lương Liện(0905497391) Nguyễn Viết Xuân 6 241 6 247 5 204 17 692 27/11/2021

12 Phường Ngọc Hiệp Bình(0979040544) Lương Định Của 4 173 5 186 5 178 14 537    26/11/2021

13 Phường Phương Sơn Thủy(0918225968) Phan Sào Nam 3 130 4 153 4 137 11 420 27/11/2021

14 Phường Vạn Thạnh Thành(0948742177) Trưng Vương 8 297 8 310 7 296 23 903 27,28/11/2021

15 Phường Phương Sài Điệp(0914016855) Võ Văn Ký 5 223 5 208 5 203 15 634 27/11/2021

16 Phường Xương Huân Yến (0916486150) ISchool Nha Trang 3 95 3 100 3 113 9 308 Sáng 27/11/2021

17 Phường Xương Huân Yến (0916486150) Yersin 4 167 4 161 5 176 13 504 Chiều 27/11/2021

18 Phường Lộc Thọ Hồng (0916804076) Thái Nguyên 11 446 10 491 11 426 22 1,363 27,28/11/2021

19 Phường Phước Hòa Hạnh (0974677940) Trần Nhật Duật 6 230 6 224 4 168 10 622 26/11/2021

20 Phường Phước Tân Loan(0977304363) Âu Cơ 9 384 9 371 8 351 17 1,106 26/11/2021

Khối 8 Khối 9 Toàn trƣờng

Phụ lục II

LỊCH TIÊM VẮC XIN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-TTYT ngày 25/11/2021 của Trung tâm Y tế Nha Trang)

Ngày tiêmTT Địa phƣơng SĐT trƣởng TYT Trường
Khối 7



21 Phường Tân Lập Nhung(0913476161) Trần Quốc Toản 10 413 10 380 9 357 19 1,150 26,27/11/2021

22 Phường Vĩnh Nguyên Hiền (0918230517) Bạch Đằng 2 64 2 48 2 60 6 172 27/11/2021

23 Phường Vĩnh Nguyên Hiền (0918230517) Bùi Thị Xuân 7 285 7 268 7 282 21 835 26/11/2021

24 Xã Phước Đồng Liên (0352941573) Lam Sơn 7 299 7 292 6 262 20 853 Sáng 27/11/2021

25 Xã Phước Đồng Liên (0352941573) Lê Thanh Liêm 4 161 4 145 4 131 12 437  Chiều 27/11/2021

26 Phường Vĩnh Trường Ánh(0935288084) Trần Hưng Đạo 6 247 6 231 6 239 18 717 26,27/11/2021

27 Phường Phước Hải Xuân(0766611633) Nguyễn Hiền 9 395 10 438 10 402 29 1,235 27,28/11/2021

28 Phường Phước Long Hùng(0986807252) Võ Thị Sáu 10 430 9 398 9 374 28 1,202 27,28/11/2021

171 7,032 169 6,849 162 6,398 467 20,279TỔNG CỘNG



Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp  HS 

1 Xã Vĩnh Thạnh Hà Huy Tập 17 788 17 736 15 680 49     2,204 17/11/2021      1,710 

PK2 (BS Mai, Bs 

Thông), PK4 (BS 

Thông), PK1

Phường Vĩnh Phước Hoàng Văn Thụ 15 654 15 624 15 607 45     1,885 17/11/2021      2,172 PK2

Phường Vĩnh Phước Phổ thông DTNT tỉnh 3 109 3 98 3 84 9        291 16/11/2021 PK2

3 Phường Vĩnh Hải
Phổ thông Hermann 

Gmeiner Nha Trang
4 159 3 92 2 89 9        340 Tuần sau Trường đang thi

4 Phường Vĩnh Hòa
Cao đẳng Du lịch Nha 

Trang
0        138 

5 Phường Vĩnh Thọ
Trung cấp Kinh tế 

Khánh Hòa
0        998 

Phường Xương Huân Nguyễn Văn Trỗi 15 640 15 664 15 632 45     1,936 16/11/2021      1,932 PK3

Phường Xương Huân ISchool Nha Trang 5 153 4 150 6 180 15        483 17/11/2021         480 PK3

7 Phường Phương Sài KTTH tỉnh Khánh Hòa 3 99 2 65        164 

8 Phường Vạn Thạnh GDTX-HN Nha Trang 2 47 2 46 2 38 6        131 

9 Phường Lộc Thọ Lý Tự Trọng 15 647 15 634 15 631 45     1,912 16,17/11/2021      1,908 PK4, 2 CSSKSS

10 Phường Phước Hòa Nguyễn Thiện Thuật 0        998 16/11/2021         996 PK4, 2 CSSKSS

Phụ lục III

LỊCH TIÊM VẮC XIN CÁC TRƢỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-TTYT ngày 25/11/2021 của Trung tâm Y tế Nha Trang)

Nhân lực hỗ trợ

2

6

TT Đơn vị Trƣờng
Khối 10 Khối 11 Khối 12 Toàn trƣờng

Ngày tiêm



Xã Phước Đồng Lê Quý Đôn 8 272 8 271 8 269 24        812 16/11/2021         810 CSSKSS 

Xã Phước Đồng Trường cao đẳng nghề 1738

Phường Vĩnh Nguyên Phạm Văn Đồng 15 637 12 514 11 479 38     1,630 16/11/2021      3,168 
PK5 (BS Huệ, Bs 

Nam)

Phường Vĩnh Nguyên Lê Thánh Tôn 12 601 11 445 12 494 35     1,540 17/11/2021

   13,176 

11

CỘNG

12
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